
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 212373 Lê Hoàng Gia Bảo 24/04/2003 Đồng Tháp DH21TIN04

2 237167 Hà Khánh Đăng 04/02/2005 Cà Mau DH23OTO11

3 211844 Nguyễn Tấn Đạt 23/04/2003 Cà Mau DH21OTO05

4 222204 Phạm Thị Mỹ Dung 26/01/2004 Vĩnh Long DH22QTK04

5 223968 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 05/08/2004 Đồng Tháp DH22LUA01

6 221642 Nguyễn Thị Hồng Hân 11/02/2004 Sóc Trăng DH22LUA01

7 233342 Huỳnh Nhật Hào 19/02/2004 Bạc Liêu DH23OTO02

8 237211 Quách Gia Hưng 28/04/2005 Sóc Trăng DH23OTO11

9 226682 Đỗ Nguyễn Yến Khoa 06/10/2004 Đồng Tháp DH22LUA01

10 213849 Phạm Quốc Kiệt 18/11/2003 Cần Thơ DH21OTO01

11 223847 Nguyễn Huỳnh Hải Lam 03/04/2004 Bạc Liêu DH22LUA01

12 223482 Dương Huỳnh Liên 16/05/2004 Bạc Liêu DH22LUA01

13 226623 Lý Thị Mỹ Linh 18/11/2004 Sóc Trăng DH22QTK06

14 221223 Trần Thị Cẩm Loan 27/06/2004 Vĩnh Long DH22QTK04

15 222939 Nguyễn Thị Diễm My 08/11/2004 Hậu Giang DH22LUA01

16 221709 Huỳnh Thanh Ngân 21/11/2004 Cần Thơ DH22QTK07

17 210308 Trần Trung Nghĩa 18/08/2003 Kiên Giang DH21OTO01

18 223041 Võ Bảo Ngọc 08/12/2004 Cà Mau DH22QTK06

19 235732 Phan Thế Nguyễn 07/12/2004 Cà Mau DH23KPM01

20 222132 Lê Thị Yến Nhi 16/07/2004 Vĩnh Long DH22QTK04

21 225561 Nguyễn Trần Trúc Như 01/10/2004 DH22QTS02

22 233236 Lê Văn Nhứt 28/04/2005 Sóc Trăng DH23OTO02

23 210320 Dương Quí 04/07/2003 Cà Mau DH21OTO01
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24 221586 Triệu Quang Quí 01/11/2004 Đồng Tháp DH22DPT01

25 222021 Nguyễn Ngọc Phương Quyên 04/05/2004 Đồng Tháp DH22LUA01

26 212926 Kiều Nhật Quỳnh 16/10/2003 Đồng Tháp DH21TCN02

27 222563 Lê Thu Thảo 25/07/2004 Kiên Giang DH22QTS02

28 225900 Phan Phương Thảo 20/02/2003 Cà Mau DH22QTK06

29 220379 Đoàn Đức Thiện 27/02/2004 Vĩnh Long DH22QTK06

30 221745 Nguyễn Nguyệt Thu 15/09/2004 Cần Thơ DH22QTK07

31 225605 Bùi Anh Thư 06/05/2004 Kiên Giang DH22QTS02

32 200991 Võ Anh Thư 11/02/2002 Cà Mau DH20CNT01

33 225802 Nguyễn Trọng Thuần 21/03/2003 Sóc Trăng DH22QTS02

34 212867 Nguyễn Duy Tính 13/03/2003 Cà Mau DH21TIN05

35 223048 Lâm Ái Trinh 01/09/2003 Kiên Giang DH22QTK06

36 222984 Trần Thị Mộng Trinh 24/06/2004 Hậu Giang DH22QTK01

37 223889 Nguyễn Ngọc Tuyền 16/01/2004 Hậu Giang DH22QTK01

38 225123 Nguyễn Hy Vọng 29/04/2004 Kiên Giang DH22QLT01

39 220290 Trần Triệu Vy 10/08/2004 Cà Mau DH22QTK07

40 224419 Nguyễn Thị Vĩnh Xuyên 04/06/2004 Bến Tre DH22LUA01


